
TT TÊN MÔN HỌC ĐVHT MÔN TƯƠNG ĐƯƠNG TC MÔN THAY THẾ TC

1 AN SINH NHI ĐỒNG & GIA ĐÌNH 3 AN SINH NHI ĐỒNG & GIA ĐÌNH 2

2 AN SINH XÃ HỘI (CÁC VẤN ĐỀ XH ĐƯƠNG ĐẠI) 3 AN SINH XÃ HỘI & CÁC VẤN ĐỀ XH 2

3 CÁC LÝ THUYẾT XÃ HỘI HỌC HIỆN ĐẠI 3 CÁC LÝ THUYẾT XÃ HỘI HỌC HIỆN ĐẠI 2

4
CÁC VẤN ĐỀ XH ĐƯƠNG ĐẠI 
(ASXH VÀ CÁC VẤN ĐỀ XH)

3 AN SINH XÃ HỘI & CÁC VẤN ĐỀ XH 2

5 CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU 4 TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI 2

6 CHÍNH SÁCH XH 3 CHÍNH SÁCH  XÃ HỘI 3

7 CÔNG TÁC THAM VẤN (hoặc THAM VẤN) 3 THAM VẤN CƠ BẢN 2

8 CÔNG TÁC XÃ HỘI 4 CÔNG TÁC XÃ HỘI NHẬP MÔN 3

9 CÔNG TÁC XÃ HỘI NHẬP MÔN 3 CÔNG TÁC XÃ HỘI NHẬP MÔN 3

10 CÔNG TÁC XH CÁ NHÂN 3 CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN 3

11 CÔNG TÁC XH NHÓM 3 CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM 3

12 CÔNG TÁC XH VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 3 CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 2

13 ĐẠI CƯƠNG DÂN TỘC HỌC 3 NHÂN HỌC ĐẠI CƯƠNG 2

PHỤ LỤC 8

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA, VỪA LÀM VỪA HỌC

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

(kèm theo quyết định Số: 85/QĐ-ĐHM ngày 15/02/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Mở TP.HCM)
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14 ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM 3 ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (CƠ SỞ VĂN HÓA VN) 2

15 DÂN SỐ HỌC 3 DÂN SỐ HỌC 2

16 DÂN TỘC HỌC ĐẠI CƯƠNG 3 NHÂN HỌC ĐẠI CƯƠNG 2

17 GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG 3 GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG 2

18 GIÁO DỤC SỨC KHỎE 3 XÃ HỘI HỌC CHÍNH TRỊ 2

19 GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN (XÃ HỘI HỌC VỀ GIỚI) 3 GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN (XÃ HỘI HỌC VỀ GIỚI) 2

20 GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN (XÃ HỘI HỌC VỀ GIỚI) 3 GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN (XÃ HỘI HỌC VỀ GIỚI) 2

21 HÀNH VI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI 3 HÀNH VI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI 3

22 HÀNH VI TỔ CHỨC 3 HÀNH VI TỔ CHỨC 3

23 KỸ NĂNG SỐNG 3 KỸ NĂNG SỐNG 2

24 LỊCH SỬ PHONG TRÀO PHỤ NỮ THẾ GIỚI 3 LỊCH SỬ PHONG TRÀO PHỤ NỮ THẾ GIỚI 3

25 LỊCH SỬ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM 3 TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 3 ?

26 LỊCH SỬ VÀ LÝ THUYẾT XÃ HÔI HỌC 3 LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC  3

27 LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 3 LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 2

28 NHÂN HỌC ĐẠI CƯƠNG 3 NHÂN HỌC ĐẠI CƯƠNG 2

29 NHẬP MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP 3 NHẬP MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP 2

30 NHẬP MÔN LOGIC HỌC 3 LOGIC HỌC 2

31 NHẬP MÔN PHỤ NỮ HỌC 3
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN (XÃ HỘI HỌC 
VỀ GIỚI)

2

32 PHÁP CHẾ XÃ HỘI 3 PHÁP CHẾ XÃ HỘI VÀ LUẬT LAO ĐỘNG 3
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33 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 3 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 2

34 PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 3 PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 3

35 PHỤ NỮ VÀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI 3
PHÁP CHẾ XÃ HỘI VÀ LUẬT LAO 
ĐỘNG (PCXH)

3

36 PHỤ NỮ VÀ VIỆC LÀM 3 PHỤ NỮ VÀ VIỆC LÀM 2

37 PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG VĂN HỌC 3 PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG VĂN HỌC 2

38 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC I 3

39 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XHH 1 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC I 3

40 QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHỎ 3 QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 2

41 QUẢN LÝ DỰ ÁN 3 QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ HỘI 3

42 QUẢN LÝ DỰ ÁN XH 3 QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ HỘI 3

43 QUẢN LÝ NHÂN SỰ 4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3

44 QUẢN TRỊ HỌC 3 QUẢN TRỊ HỌC 3

45 QUẢN TRỊ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 3 QUẢN TRỊ CÔNG TÁC XÃ HỘI 2

46 QUẢN TRỊ XÃ HỘI 4 QUẢN TRỊ CÔNG TÁC XÃ HỘI 2

47 SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ EM 4 LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC  3

48 SỨC KHOẺ TÂM THẦN 3 SỨC KHOẺ TÂM THẦN 2 XÃ HỘI HỌC LỐI SỐNG 2

49 TÂM LÝ GIỚI TÍNH 2 TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN 2

50 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 3 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 2

51 TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN 3 TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN 2

Danh mục môn học tương đương, thay thế Ngành Công Tác Xã Hội - trang 3
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52 TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI 3 TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI 2

53 TÂM LÝ LỨA TUỔI 2 TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN 2

54 TÂM LÝ LỨA TUỔI VÀ GIỚI TÍNH 4 TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN 2

55 TÂM LÝ TRẺ TRONG HÓAN CẢNH ĐB KHÓ KHĂN 3
THAM VẤN TRẺ TRONG HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ 
KHĂN 

2

56 THAM VẤN  3 THAM VẤN CƠ BẢN 2

57 THỐNG KÊ TRONG KHXH (THỐNG KÊ XÃ HỘI) 3 THỐNG KÊ TRONG KHXH (THỐNG KÊ XÃ HỘI) 3

58 THỰC HÀNH I: PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 3 THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 2

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN 2

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM 2

60 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 5 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 3

61 TỔ CHỨC & PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 4 PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 3

62 TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 4 XÃ HỘI HỌC KINH TẾ 2

63 TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 3 TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 3

64 VĂN HÓA TỔ CHỨC 3 VĂN HÓA TỔ CHỨC 2

65 XÃ HỘI HỌC CÔNG NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG 3 XÃ HỘI HỌC CÔNG NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG 2

66 XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG (NMXHH) 3 XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG (NMXHH) 3

67 XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH (GIA ĐÌNH HỌC) 3 XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH (GIA ĐÌNH HỌC) 2

68 XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC 3 XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC 2

69 XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN 3 PHÁT TRIỂN HỌC (XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN) 2

70 XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN 3 PHÁT TRIỂN HỌC (XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN) 2

71 XÃ HỘI HỌC SỨC KHỎE 3 SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG 2

59 THỰC HÀNH 2: CÔNG TÁC XH 3
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72 XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM 3 XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM 2

73 XÃ HỘI HỌC VỀ XUNG ĐỘT XÃ HỘI 3 XÃ HỘI HỌC VỀ XUNG ĐỘT XÃ HỘI 2
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